
Biểu số 02.2

Đơn vị: đồng

I Dự toán giao thu ngân sách quận 0

II Tổng dự toán chi ngân sách 1.747.823.000
Trong đó:
- Nguồn ngân sách cấp 1.747.823.000

- Nguồn thu được để lại đơn vị

A DỰ TOÁN GIAO TỰ CHỦ 929.068.000
- Biên chế được giao 21

- Cán bộ không chuyên trách được giao 16

- Lương và phụ cấp 829.734.000

- Chi thường xuyên theo định mức biên chế 0

- Quỹ tiền thưởng 99.334.000

Trong đó:

1 Công chức UBND phường 624.900.000
- Biên chế được giao 15

- Cán bộ không chuyên trách 7

- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT) 551.864.000

- Chi thường xuyên theo định mức biên chế 0

- Dự toán chi phí chung (từ Đảng ủy, khối Đoàn thể, hội đặc thù) 0

- Quỹ tiền thưởng 73.036.000

2 Đảng ủy phường 106.191.000
- Biên chế được giao 2

- Cán bộ không chuyên trách 3

- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT) 96.840.000

- Chi thường xuyên theo định mức biên chế 0

- Quỹ tiền thưởng 9.351.000

3 Khối Đoàn thể phường 197.977.000
- Biên chế được giao 4

- Cán bộ không chuyên trách 6

- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT) 181.030.000

- Chi thường xuyên theo định mức biên chế 0

- Quỹ tiền thưởng 16.947.000

4 Hội người cao tuổi, chữ thập đỏ 0
- Cán bộ không chuyên trách 0

- Phụ cấp cán bộ KCT 0

- Chi thường xuyên theo định mức biên chế 0
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Số 
TT

Nội dung Dự toán giao

B DỰ TOÁN CHI GIAO KHÔNG TỰ CHỦ 818.755.000
1 Quốc phòng 97.870.000
- Phụ cấp quốc phòng, dân quân tự vệ (Tổ đội trưởng) 86.088.000

- Phụ cấp đặc thù quốc phòng 11.782.000

- Tiền công, tiền ăn huấn luyện DQTV 0

- KP PC, tiền công, tiền ăn lực lượng dân quân thường trực 0

- KP mua sắm trang thiết bị cho LL DQTT 0

- Diễn tập phòng thủ 0

- Chi khác 0

2 An ninh 0
- Phụ cấp lực lượng ANCS 0

- Hỗ trợ thuê trụ sở Công An phường 0

- Chi khác 0

3 Chi sự nghiệp y tế 0
4 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0
5 Chi sự nghiệp phát thanh 0
6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0
8 Chi hoạt động kinh tế 0
- Phụ cấp bảo vệ đê 0

- KP Sự nghiệp kinh tế 0

9 Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 687.225.000

9.1 UBND phường 254.490.000
- PC Tổ trưởng TDP 164.220.000

- Phó Tổ trưởng TDP 86.700.000

- Phụ cấp cán bộ TT học tập cộng đồng 3.570.000

- Kỷ niệm thành lập phường 0

- Chi khác UBND phường 0

9.2 Đảng ủy phường 191.760.000
- Phụ cấp Đảng ủy 27.540.000

- PC Bí thư chi bộ TDP 164.220.000

- Hoạt động tổ dân vận của tổ dân phố 0

- KP đại hội Đảng 0

- Chi khác ngoài định mức Đảng ủy phường 0

Trong đó:

+ Nguồn thu được để lại đơn vị 0

+
Chi khác Đảng ủy (DT trừ Đảng phí được để lại, phần thiếu NS 

cấp bù)
0

9.3 Khối đoàn thể 216.240.000
- PC Trưởng ban công tác Mặt trận TDP 138.210.000

- Chi hội trưởng các chi hội 78.030.000

- Hoạt động Ban TT nhân dân 0



Số 
TT

Nội dung Dự toán giao

-
Hỗ trợ đối với UBMTTQ VN cấp phường và Ban công tác Mặt 

trận ở khu dân cư theo NQ 07/2018/NQ-HĐND
0

- Chi khác Khối Đoàn thể 0

- Đại hội các đoàn thể 0

9.4 Hỗ trợ các hội khác 24.735.000
- Cán bộ không chuyên trách 24.735.000

- Chi khác Hội đặc thù 0
- Chi khác theo định mức 0

10 Chi bảo đảm xã hội 33.660.000
- Phụ cấp đội XH tình nguyện 19.890.000

- Hỗ trợ cán bộ già yếu nghỉ việc 0

- Cộng tác viên dân số làm công tác bảo vệ trẻ em 13.770.000

- Quà tặng người cao tuổi theo NQ 11/2018/NQ-HĐND 0

- Thuê nhân công làm công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ 0

- Chi công tác xã hội khác 0

- Chi hỗ trợ CCVH làm công tác PCMT 0
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